
STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp
Điểm

TBC

GHI 

CHÚ

1 3854010011 Trần Đình Ngọc 12/10/1996 N38COT1 6.7 CT LTN THN

2 3854010023 Nguyễn Văn Tường 01/11/1995 N38COT1 6.8 CT LTN THN

3 3754010033 Nguyễn Dương Quang Bảo 05/10/1995 N37COT1 7.1 CT LTN THN

4 3754010002 Tô Văn Duy 18/10/1994 N37COT1 6.8 CT LTN THN

5 3754010084 Phạm Tuấn Hải 14/08/1995 N37COT1 7.0 CT LTN THN

6 3754010092 Trần Ngọc Sơn 25/02/1994 N37COT1 6.9 CT LTN THN

7 3754010169 Trần Trọng Tân 10/09/1995 N37COT1 6.3 CT LTN THN

8 3754010055 Trần Triệu Vân 01/06/1995 N37COT1 6.6 CT LTN THN

9 3654010386 Trần Tấn Phúc 01/07/1993 N36COT1 6.4 CT LTN THN

1 3652010130 Lương Nguyễn Bảo San 04/02/1992 N36CKT1 7.0 CT LTN THN

2 3652010141 Nguyễn Đức Tài 25/03/1991 N36CKT1 8.1 CT LTN THN

3 3652010131 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 13/01/1994 N36CKT1 6.2 CT LTN THN

1 3755010068 Mai Ngọc Ẩn 15/07/1995 N37CXD1 6.1 CT LTN THN

2 3755010088 Bùi Tấn Hùng 14/04/1995 N37CXD1 6.6 CT LTN THN

3 3751010103 Phạm Đình Hưng 06/02/1994 N37CXD1 6.3 CT LTN THN

4 3755010072 Bùi Lệ 27/07/1995 N37CXD1 6.4 CT LTN THN

5 3755010170 Trần Long 06/03/1993 N37CXD1 6.3 CT LTN THN

6 3755010034 Dương Văn Một 10/01/1995 N37CXD1 6.7 CT LTN THN

7 3755010041 Lê Công Tấn Phát 05/01/1994 N37CXD1 6.4 CT LTN THN

8 3755010166 Võ Chí Phương 24/02/1994 N37CXD1 6.8 CT LTN THN

9 3755010079 Lê Hoài Thương 26/04/1994 N37CXD1 6.6 CT LTN THN

10 3655010337 Lê Đình Huấn 09/04/1994 N36CXD1 6.4 CT LTN THN

11 3655010373 Nguyễn Văn Tây 07/10/1994 N36CXD1 6.1 CT LTN THN

12 3655010108 Đỗ Nguyễn Hoàng Tuấn 02/11/1994 N36CXD1 6.9 CT LTN THN

1 3651010352 Phạm Hữu Bảo 26/06/1991 N36CCÐ1 6.1 CT LTN THN

2 3651010336 Nguyễn Thanh Diễm 15/09/1993 N36CCÐ1 6.3 CT LTN THN

3 3651010326 Lê Trường Giang 31/03/1993 N36CCÐ1 6.4 CT LTN THN

Tổng học sinh : 27

(đã ký)

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6  năm 2017

(đã ký)

ThS. Tạ Văn Trọng ThS. Hoàng Thị Huệ

Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cao đẳng nghề năm 2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Ban giám hiệu Phòng Đào tạo

MÔN THI

Kèm theo Quyết định số: 252/QĐ-CĐGTVTIII ngày 21/6/2017

Công nghệ ôtô (CDN) - Chính quy

Kế toán DN (CDN) - Chính quy

Kỹ thuật xây dựng (CDN) - Chính quy

XD cầu đường bộ (CDN) - Chính quy


